
Minitest 1-2 

Points: 39/100 Time: 20:00

Correct 5/5 Points

Nhìn tranh và điền vào chỗ trống. * 

1
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수

Incorrect 0/5 Points

Nhìn tranh và điền vào chỗ trống. * 

2

Correct answers: 회사

호 사 

Incorrect 0/5 Points
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Nhìn tranh và điền vào chỗ trống. * 

3

Correct answers: 생님

생 님

Correct 5/5 Points
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Nhìn tranh và điền vào chỗ trống.

4

방

Incorrect 0/5 Points
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Nhìn tranh và điền vào chỗ trống.

5

Correct answers: 연

볼

Correct 5/5 Points
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Nhìn tranh và điền vào chỗ trống.

6

산

Correct 8/8 Points

은

는

Chọn đáp án thích hợp để điền vào chỗ trống.
  
아키라 씨(          )  학생입니다.
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이

가

Correct 8/8 Points

와

과

이

가

Chọn đáp án thích hợp để điền vào chỗ trống.
  
가방(          )있어요?

8

Correct 8/8 Points

Chọn đáp án thích hợp để điền vào chỗ trống.
  

9
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가 - 가

은 - 가

이 - 이

는 – 이

스티븐(          )  의사(          )  아닙니다.

Incorrect 0/8 Points

와

이

하고

은

Chọn đáp án thích hợp để điền vào chỗ trống.
  
볼펜(          ) 책 좀 주세요.
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Incorrect 0/8 Points

입니까

이에요

예요

있어요

Chọn đáp án thích hợp để điền vào chỗ trống.
  
그거는 모자(          ).

11

Incorrect 0/15 Points
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Nhìn tranh và hoàn thành hội thoại.
  
A: 마리코 씨는 중국 사람입니까?
  
B: 아니요, ________________________________ .

12

Correct answers: 마리코 씨는 일본 사람입니다 일본 사람입니다 마리코는 일본 사람입니다

Enter your answer

Incorrect 0/15 Points

Nhìn tranh và hoàn thành hội thoại.
  
A: 뭐가 있어요?
  
B: _____________________________________ .
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Correct answers: 시계와 안경이 있어요 시계하고 안경이 있어요 안경과 시계가 있어요

안경하고 시계가 있어요

Enter your answer
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